
ĐVT: Nghìn đồng

Tổng

Trong đó: Kinh 

phí hỗ trợ chia 

tách, sáp nhập

A B 1 2 3

Tổng cộng 11.252.000 1.000.000

I TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ 11.252.000 1.000.000

II TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ 11.252.000 1.000.000

1 Văn phòng HĐND-UBND xã 1.375.000

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 1.209.000

Chi thường xuyên. Đã bao gồm: Phụ cấp cán bộ không chuyên trách 

xã, các bản (trừ cán bộ không chuyên trách xã, bản thuộc khối 

Đảng); Kinh phí chi nhiệm vụ thật sự cần thiết khác phục vụ hoạt 

động chính quyền cấp xã

- Chi Quốc phòng 100.000 Chi thường xuyên. Đã bao gồm: Chế độ phụ cấp dân quân tự vệ

- Chi An ninh 66.000 Phụ cấp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sơ

2 Phòng Kinh tế 1.567.000 1.000.000

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 1.267.000 1.000.000 Chi thường xuyên. Đã bao gồm:  Kinh phí hỗ trợ chia tách, sáp nhập

- Chi sự nghiệp kinh tế 300.000 Hỗ trợ hộ dân di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

3 Phòng Văn hóa - Xã hội 516.000

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 280.000 Chi thường xuyên. Đã bao gồm: Bồi dưỡng tập huấn chính trị hè

- Đảm bảo xã hội 236.000 Lương hưu; Đảm bảo xã hội khác

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN TẠM CẤP KINH PHÍ 

CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số  28a/QĐ-UBND ngày  18/7/2025 của UBND xã Sín Thầu)

TT   Đơn vị

Dự toán tạm cấp

Ghi chú



Tổng

Trong đó: Kinh 

phí hỗ trợ chia 

tách, sáp nhập

A B 1 2 3

TT   Đơn vị

Dự toán tạm cấp

Ghi chú

4 Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã 446.000

- Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội 446.000

Chi thường xuyên. Đã bao gồm: Phụ cấp cán bộ không chuyên trách 

xã, phụ cấp chi hội bản.

5 Văn phòng Đảng ủy xã 1.323.000

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 1.323.000

Chi thường xuyên. Đã bao gồm: Phụ cấp cán bộ không chuyên trách 

khối Đảng, bí thư chi bộ các bản; Kinh phí chi nhiệm vụ thật sự cần 

thiết chuẩn bị Đại hội Đảng

6 Trung tâm phục vụ hành chính công 180.000

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 180.000 Chi thường xuyên

7 Trung tâm dịch vụ tổng hợp 158.000

- Chi sự nghiệp 158.000 Chi thường xuyên

8

Trường Mầm non Sen Thượng (cũ) (Trường 

Mầm non Sín Thầu số 02) 381.000

- Chi sự nghiệp giáo dục 381.000 Chi thường xuyên

9

Trường Mầm non Sín Thầu (cũ)  (Trường 

Mầm non Sín Thầu số 01) 538.000

- Chi sự nghiệp giáo dục 538.000 Chi thường xuyên

10

Trường Mầm non Leng Su Sìn (cũ)  (Trường 

PTDTBT Mầm non Sín Thầu) 688.000

- Chi sự nghiệp giáo dục 688.000 Chi thường xuyên

11

Trường PTDTBT TH Leng Su Sìn (cũ)  

(Trường PTDTBT TH Sín Thầu) 1.156.000



Tổng

Trong đó: Kinh 

phí hỗ trợ chia 

tách, sáp nhập

A B 1 2 3

TT   Đơn vị

Dự toán tạm cấp

Ghi chú

- Chi sự nghiệp giáo dục 1.156.000

Chi thường xuyên. Đã bao gồm: Kinh phí Lớp học tiếng việt cho trẻ 

em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 01

12

Trường PTDTBT TH & THCS Sín Thầu  (cũ) 

(Trường PTDTBT TH & THCS Sín Thầu số 

1) 1.062.000

- Chi sự nghiệp giáo dục 1.062.000

Chi thường xuyên. Đã bao gồm: Kinh phí Lớp học tiếng việt cho trẻ 

em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 01

13

Trường PTDTBT TH & THCS Sen Thượng 

(cũ) (Trường PTDTBT TH & THCS Sín 

Thầu số 2) 923.000

- Chi sự nghiệp giáo dục 923.000

Chi thường xuyên. Đã bao gồm: Kinh phí Lớp học tiếng việt cho trẻ 

em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 01

14

Trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn  (cũ) 

(Trường PTDTBT THCS Sín Thầu) 939.000

- Chi sự nghiệp giáo dục 939.000 Chi thường xuyên


